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1. KHÁI QUÁT Về CISTEC (1) 

 Thành lập năm 1989 
 - Bài học từ “Vụ án Công ty máy cơ khí Toshiba” (1987) 
 - Do tài trợ của Giới Doanh nghiệp  
 
 Là Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận duy nhất chuyên môn về quản 
lý xuất khẩu tại Nhật Bản 
 
 Hội viên ủng hộ: Khoảng 400 DN (Hội viên là các doanh nghiệp xuất 
khẩu chủ yếu của Nhật Bản) 
 
 Nhân viên: Khoảng 40 người 
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 Sứ MệNH 
 
- Cống Hiến Cho Hòa Bình Thế Giới 
 

- Hỗ trợ hoạt động Quản lý An ninh Xuất khẩu một cách hợp lý và 

hiệu quả, đồng thời, thông qua chức năng là kênh liên kết ba 

nhà Doanh nghiệp - Hành chính (nhà nước) - Khoa học trong 

Quản lý An ninh Xuất khẩu (QLANXK).  

NHÀ NƯớC  

(CHÍNH PHủ) 
DOANH NGHIệP 
(GIớI DOANH NGHIệP) 

KHOA HọC 

(GIớI KHOA HọC) 

CISTEC 

KÊNH LIÊN KếT 

1. KHÁI QUÁT Về CISTEC (2) 
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Các Hoạt Động Chính 
 

 ① Điều hành “Ủy ban Quản lý An ninh Xuất khẩu”. 

  - Tiến hành tổng kết ý kiến từ Giới DN, phản biện xã hội, đề xuất chính sách 

với Chính phủ. 

  

 ② Xuất bản, Dịch vụ 

  - Phát hành các loại công cụ, cẩm nang, tài liệu hướng dẫn 

  - Tổ chức hội thảo, dịch vụ tư vấn. 

  - Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến (Dịch vụ trang mạng, cơ sở dữ liệu). 

  - Tổ chức thi chứng chỉ kỹ năng. 

  

 ③ Điều tra, phân tích về Quản lý ANXK. 

1. KHÁI QUÁT Về CISTEC (3) 
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 Nền Tảng Tài Chính 
 

Ngân sách năm: Khoảng 6 triệu đô-la 
 

① Phí hội viên ủng hộ: 40％～ 
 

② Xuất bản, dịch vụ: 55％～ 
 

 
                  

1. KHÁI QUÁT Về CISTEC (4) 
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2. ICP, CHÌA KHÓA CủA MÔ HÌNH NHậT BảN (1) 

Bối Cảnh 

① Lịch Sử và Văn Hóa Nhật Bản: 

Quốc đảo – Đóng cửa ⇒ 

Văn hóa hướng nội, quan hệ xã hội kiểu làng xã 

Văn hóa hết sức tránh để mất lòng tin 

Kinh qua Thế Chiến II ⇒ Tránh chiến tranh 

 

② Chính Sách của Chính Phủ Nhật Bản: 

- Chính sách cấm vận vũ khí (từ năm 1967) 

-Yêu cầu nghiêm ngặt các DN tự chủ quản lý trên cơ sở Qui trình tuân thủ nội bộ-ICP 

(từ năm 1987) 

- Bắt buộc nghĩa vụ nộp ICP khi xin Giấy phép tổng hợp, và thanh tra thực tế tình 

hình thực thi quản lý nội bộ căn cứ theo ICP. 
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  Hãng SX Cty Thương Mại 

DN lớn 1A 1B 

DN vừa 2A 2B 

DN nhỏ 3A 3B 

 ② Nội dung: 
      1．Tổng luận 

      2．Chính sách cơ bản 

      3．Tổ chức 

      4．Thủ tục 

  9．Hướng dẫn công ty con 

10．Báo cáo 

11．Chế tài 

Phát hành mẫu ICP từ CISTEC 
 
 ① Dự trù 6 loại hình: 

5．Quản lý xuất hàng 

6．Giám sát 

7．Giáo dục đào tạo 

8．Quản lý hồ sơ 

2. ICP, CHÌA KHÓA CủA MÔ HÌNH NHậT BảN (2) 
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E D C 

3. LÀM THế NÀO Để KếT NốI BA NHÀ 

Chính Phủ CISTEC 

Giới  

Khoa Học 

TIÊU CHUẩN CủA  

GIớI DOANH NGHIệP 

Yêu cầu 

chính sách 

Giải trình, 

Yêu cầu 

nghiệp vụ  

Thấu hiểu 

Sửa đổi chính sách 

Tôn trọng tiêu chuẩn 

của Giới DN 

DN A DN ZZ 

Tư vấn 

Học tập 

Trao đổi thông tin, ý kiến 

Thỏa thuận 

Thành quả đã thỏa 

thuận 

Gửi 

Hướng dẫn đánh 

giá phân loại 

Mẫu 

ICP 

E … D C Company B DN B 
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4. GIớI KHOA HọC, LÀ GIÁO VIÊN, SINH VIÊN (1) 

Là Giáo Viên 
  －Tri thức chuyên ngành Luật pháp, Chính trị học quốc tế, Khoa học kỹ thuật v.v. 

  －Ý kiến khách quan, trung lập. 

 

Là Sinh Viên 
  －Tri thức thực tiễn về kinh tế kinh doanh 

  －Kinh nghiệm trí tuệ xây dựng cơ chế quản lý xuất khẩu tại các Trường Đại học, Viện 

nghiên cứu v.v. 
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 Chế độ Hội viên là Trường Đại học 

   

  －Bắt đầu dịch vụ từ năm 2009 

  －Phí hội viên thấp 

  －Hợp tác với Bộ Khoa học và Giáo dục Nhật Bản để cung cấp tài liệu hướng 

dẫn chuyên dụng cho các Trường Đại học 

  －Phái cử giảng viên là chuyên gia về Quản lý Xuất khẩu 

4. GIớI KHOA HọC, LÀ GIÁO VIÊN, SINH VIÊN (2) 
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5. JAIST (HIệP HộI AN NINH THƯƠNG MạI NHậT BảN) 

=Japan Association of International Security and Trade 

  －Thành lập năm 2005 do một số người tâm huyết trong các giới học giả, doanh 

nghiệp, quan chức 

  －Mục đích nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu học thuật về Quản lý An 

ninh Xuất khẩu 

  －Hướng tới một cộng đồng tri thức ba nhà: Nhà doanh nghiệp-Nhà nước-Nhà 

khoa học (CISTEC đóng vai trò Tổng thư ký) 

  －Tổ chức các hội nghị nghiên cứu định kỳ 
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6. CÁC VấN Đề 

Nâng Cao Trình Độ của Giới Doanh Nghiệp 

     －Nhất là nâng cao trình độ của Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang yếu về 

nhận thức, nguồn lực, kỹ năng 

    －Tháng 4/2010, chính phủ đã sửa đổi luật, bắt buộc tất cả các nhà xuất 

khẩu phải chấp hành “Tiêu chuẩn Tuân thủ về Nhà Xuất khẩu” 

  －CISTEC đã lập ra “Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ” do tài 

trợ của chính phủ để thực hiện dịch vụ tư vấn miễn phí từ tháng 8/2010 đến 

tháng 3/2011 

  －Bắt đầu dịch vụ hỗ trợ đánh giá phân loại vào th.4/2012 

  －Giới thiệu các chuyên gia về QLXK, ví dụ các cựu nhân viên của các 

DN lớn v.v. 
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XIN CảM ƠN  

Sự CHÚ Ý LắNG NGHE  

CủA QUÝ Vị! 
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